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UNITED ATF 
 
 

Mô tả sản phẩm: 
 

Dầu hộp số tự động United là dòng sản phẩm gốc dầu mỏ thế hệ mới dành cho hộp số tự động 

và hộp số trợ lực. Sản phẩm cao cấp nhất của ATF phù hợp sử dụng cho cả GM Dexron III và 

Ford Mercon. Ngoài ra, nó còn đáp ứng chất lỏng Allison C-4 và đủ tiêu chuẩn theo thông số kỹ 

thuật PSF. 

Dầu truyền động tự động United được khuyên dùng cho các thiết bị di động được sử dụng bởi 

các công ty tiện ích, có yêu cầu đặc tính cách điện cho dầu thủy lực. Dầu hộp số tự động United 

cung cấp khả năng chống mài mòn vượt trội cho tất cả xe khách và xe tải nhẹ yêu cầu sử dụng 

TASA, Dexron II D, Dexron II E hoặc Dexron III G/H ATF. Cũng như các sản phẩm được khuyến 

nghị sử dụng bởi Volkswagen, Subaru, Isuzu, Fiat, Audi, Renault, Porsche và Mercedes Benz. 

 

Ứng dụng / Ưu điểm: 
 

• Cung cấp khả năng ma sát, oxy hóa và ổn định nhiệt tuyệt hảo 

• Sở hữu đặc tính chống ăn mòn siêu việt 

• Cải thiện tính ổn định thủy phân 

• Đặc tính chảy tại nhiệt độ lạnh tốt hơn cấp độ nhớt SAE 10W của dầu động cơ  

 
Đặc tính điển hình:  

Mô tả thử nghiệm Phương pháp 
Kết quả đặc trưng 

TASA II III 

Trọng lượng riêng tại 15 ºC ASTM D 4052 0.856 0.854 0.853 

Điểm chớp cháy, ºC ASTM D 92 200 198 194 

Điểm rót chảy , ºC ASTM D 97 -33 -36 -45 

Độ nhớt động học, cSt @ 
40ºC 

ASTM D 445 40.2 37.0 35.7 

      cSt @ 100ºC ASTM D 445 7.7 7.4 7.3 

Chỉ số độ nhớt ASTM D 2270 166 170 175 

Trạng thái Quan sát Đỏ Đỏ Đỏ 
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Đáp ứng yêu cầu dử dụng của: 
 

 TASA DEXRON II DEXRON III 

• DEXRON III H - - √ 

• DEXRON III G - - √ 

• DEXRON II E - √ √ 

• DEXRON II D - √ √ 

• Ford M - - √ 

• ALLISON C-4 - - √ 

• PSF - √ √ 

• TASA √ √ √ 

• Cat TO-2 - - √ 

• Ford ESP-M2C166-H - - √ 

• Ford ESP-M2C138-CJ - - √ 

• MB 236.2 - - √ 

 


